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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /DSĐN- PGD&ĐT                                       Thủ Thừa, ngày      tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG 
BỞI  DỊCH BỆNH COVID 19

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-CĐN, ngày 16/6/2020 của Công đoàn ngành kế hoạch về việc hỗ trợ đoàn viên, 
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo kính gửi Công đoàn ngành xem 
xét hỗ trợ danh sách viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, theo danh sách sau:

ST
T Họ và tên Đơn vị

Chúc 
vụ Tiêu chí (hoàn cảnh) Ghi chú

1 Ngô Thị Cúc Trường MG Mỹ Thạnh Cấp 
dưỡng

Nhân viên cấp dưỡng do ảnh hưởng dịch 
Covid 19 bị mất việc,  dẫn đến mất thu 
nhập 

2 Lê Thị Tuyết Lan Trường MG Mỹ Thạnh Cấp 
dưỡng

Nhân viên cấp dưỡng do ảnh hưởng dịch 
Covid 19 bị mất việc,  dẫn đến mất thu 
nhập 

3 Phạm Thị Thành Trường MG Mỹ Thạnh Cấp 
dưỡng

Nhân viên cấp dưỡng do ảnh hưởng dịch 
Covid 19 bị mất việc,  dẫn đến mất thu 
nhập 

4 Bùi Thị Thúy Hằng Trường MG Mỹ Thạnh Cấp 
dưỡng

Nhân viên cấp dưỡng do ảnh hưởng dịch 
Covid 19 bị mất việc,  dẫn đến mất thu 
nhập 

5 Lăng Thị Ngọc Tuyền Trường MG Mỹ An Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

6 Lê Thị Cẩm Loan Trường MG Mỹ An Cấp Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 



dưỡng đông, không hưởng lương

7 Huỳnh Thi Hồng Nga Trường MG Mỹ An Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

8 Nguyễn Thị Nhường Trường MG Bình Thạnh Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

9 Nguyễn Thị Kim Sơn Trường MG Bình Thạnh Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

10 Lê Thị Chua Trường MG Bình Thạnh Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

11 Hồ Thị Út Hai Trường MG Bình Thạnh Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

12 Trần Thị Tuyết Hoa Trường MG Bình Thạnh Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

13 Nguyễn Thị Ngọc Vân Trường MG Long 
Thạnh

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

14 Huỳnh Thị Kim Hồng Trường MG Long 
Thạnh

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

15 Nguyễn Thị Thâm Trường MG Long 
Thạnh

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

16 Cao Thị Hồng Đào Trường MG Long 
Thuận

Cấp 
dưỡng

Người lao động do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 bị mất việc làm dẫn đến mất 
thu nhập, có hoàn cảnh khó khăn.

17 Nguyễn Thị Tiếm Trường MG Long 
Thuận

Cấp 
dưỡng

Người lao động do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 bị mất việc làm dẫn đến mất 
thu nhập, có hoàn cảnh khó khăn.

18 Huỳnh Thị Ánh Trường TH Tân Long Cấp 
dưỡng

Người lao động do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 bị mất việc làm dẫn đến mất 
thu nhập

19 Nguyễn Thị Hãnh Trường MG Mỹ Lạc Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

20 Trần Thị Bé Năm Trường MG Mỹ Lạc Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương



21 Dương Thị Tiếp Trường MG Mỹ Lạc Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

22 Phạm Thị Bé Chín Trường MG Mỹ Lạc Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
động không hưởng lương

23 Bùi Thị Thu Lan Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

24 Lâm Ánh Tuyết Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

25 Nguyễn Thị Phượng Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

26 Phạm Thị Thùy Trang Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

27 Trần Thị Cúc Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

28 Nguyễn Thị Kim Ba Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

29 Trần Thị Bích Nga Trường mầm non Nhị 
Thành

Cấp 
dưỡng

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao 
đông, không hưởng lương

30 Đỗ Thị Ngọc Nhiều Trường MG Tân Thành Cấp 
dưỡng

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên mất 
việc làm, mất thu nhập.

31 Nguyễn Thị Ngọc Đậm Trường MG Tân Thành Cấp 
dưỡng

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên mất 
việc làm, mất thu nhập.

32 Võ Thị Kim Gương Trường MG Tân Thành Cấp 
dưỡng

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên mất 
việc làm, mất thu nhập.

33 Đoàn Thị Mỹ Loan Trường MG Mỹ Phú Cấp 
dưỡng

Người lao động  do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 bị mất việc (tạm hoãn hợp 
đồng lao động) không hưởng lương , và 
không nằm trong đối tượng nhận gói hỗ 
trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP ngày 
9/4/2020 

34 Đoàn Thị Thùy Trang Trường MG Mỹ Phú Cấp 
dưỡng

Người lao động  do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 bị mất việc (tạm hoãn hợp 



đồng lao động) không hưởng lương , và 
không nằm trong đối tượng nhận gói hỗ 
trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP ngày 
9/4/2020 

35 Đoàn Thị Cẩm Giang Trường MG Mỹ Phú Cấp 
dưỡng

Người lao động  do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 bị mất việc (tạm hoãn hợp 
đồng lao động) không hưởng lương , và 
không nằm trong đối tượng nhận gói hỗ 
trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP ngày 
9/4/2020 

36 Phan Thị Kim Tuyến Trường TH Nhị Thành Giáo 
viên Nuôi con nhỏ dưới 6 tháng

37 Lê Thanh Tú Trường TH Nhị Thành Giáo 
viên

Bản thân bị bệnh tiểu đường typ 2, bị cao 
huyết áp

38 Lê Minh Trung Trường THCS Bình An Giáo 
viên

Bản thân bị lao đang nghỉ dài hạn để 
điều trị

Nơi nhận:
- Công đoàn ngành GDLA;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu VT, Nh.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Kim Nhãn
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